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Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (1,5 điểm). Nêu khái niệm mô hình dữ liệu? Mô hình dữ liệu sử dụng phổ biến nhất hiện nay là mô hình nào? Trình bày đặc điểm về thao tác trên dữ liệu của mô hình dữ liệu này?

Câu 2 (4,5 điểm). Trình bày hiểu biết của em về các hệ cơ sở dữ liệu phân tán? Nêu các giải pháp nhằm bảo mật thông tin trong các hệ CSDL?
Câu 3 (4 điểm): Để quản lý học sinh trong nhà trường người ta đã xây dựng một CSDL. Những thông tin cơ bản được quản lý đó là : mã học sinh, lý lịch; điểm từng môn học; học lực, hạnh kiểm; khen thưởng, kỷ luật. Người dùng được xác định là: Quản trị hệ thống, học sinh, giáo viên chủ nhiệm (GVCN), giáo viên bộ môn (GVBM).

a) Hãy phân quyền truy cập phù hợp cho những người dùng trên (Đ: đọc, S: sửa, B: bổ sung, X: xóa, K: không được truy cập) và giải thích cách phân quyền của em?

	Thông tin quản lý
	Quản trị
	Học sinh
	GVCN
	GVBM

	Mã học sinh
	
	
	
	

	Lý lịch
	
	
	
	

	Điểm môn học
	
	
	
	

	Học lực – hạnh kiểm
	
	
	
	

	Khen thưởng – kỷ luật
	
	
	
	


b) Trình bày đề xuất của em để bảng trên thành một quan hệ?
Hết
- Giám thị không giải thích đề thi.                                                       
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:……    
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN
(Hướng dẫn gồm 02 trang)






.Thang điểm và đáp án:

	Câu
	Đáp án
	Thang điếm

	1

(1.5đ)
	Mô hình dữ liệu là tập các khái niệm dùng để mô tả:

- Cấu trúc dữ liệu;

- Các thao tác phép toán trên dữ liệu;

- Các ràng buộc dữ liệu.
	0.75

	
	Mô hình dữ liệu sử dụng phổ biến nhất hiện nay là mô hình dữ liệu quan hệ.
	0.25

	
	Về mặt cấu trúc dữ liệu: Dữ liệu được thể hiện trong các bảng gồm các hàng và cột...
	0.50

	2

(4.5đ)
	- Hệ CSDL tập trung: Dữ liệu được lưu trữ tại một máy hoặc một dàn máy...bao gồm:

- Hệ CSDL cá nhân: Là hệ CSDL có một người dùng. Người này vừa là người quản trị, người lập trình và người dùng đầu cuối....

- Hệ CSDL trung tâm: Là hệ CSDL được cài đặt trên máy tính trung tâm, dữ liệu thường rất lớn và nhiều người dùng....

- Hệ CSDL khách chủ: Dữ liệu được cài đặt trên máy chủ, máy khách được cài đặt phần mềm yêu cầu khai thác CSDL...
	0.50

1.00

1.00

1.00

	
	- Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL là:

+ Ngăn chặn các truy cập không được phép.

+ Hạn chế tối đa sai sót của người dùng

+ Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc thay đổi ngoài ý muốn

+ Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lí.
	1.00

	3 (4.0đ)
	a) Bảng phân quyền truy cập có thể như sau:

Người dùng

Mã học sinh

Lý lịch

Điểm môn học

Học lực – hạnh kiểm

Khen thưởng – kỷ luật

Quản trị 

Đ, S, X, B

Đ, S, X, B

Đ, S, X, B Đ

Đ, S, X, B Đ

Đ, S, X, B

Học sinh 

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

GVCN 

Đ

Đ, S, X, B

Đ

Đ, S, X, B

Đ, S, X, B

GVBM

Đ

Đ

Đ, S, X, B

Đ

Đ

- Người quản trị có toàn quyền với CSDL

- Học sinh: Được phép xem thông tin cá nhân, điểm, học lực, hạnh kiểm, khen thưởng, kỷ luật và ngày nghỉ của bản thân.

- GVCN: Chịu trách nhiệm cập nhật lý lịch, hạnh kiểm, khen thưởng, kỷ luật, chuyên cần của học sinh lớp chủ nhiệm.

- GVBM: Chịu trách nhiệm cập nhật điểm bộ môn , xem tên học sinh, học lực học sinh của lớp mình dạy.

b) Phương án đề xuất có thể là: (Đảm bảo 4 đặc trưng chính của một hệ CSDL quan hệ)

BANG PHAN QUYEN

STT

Người dùng

Thông tin quản lý

Đ

S

X

B

K

1

Quản trị

Mã học sinh

T

T

T

T

F

2

Quản trị

Lý lịch

T

T

T

T

F

3

Quản trị

Điểm môn học

T

T

T

T

F

4

Quản trị

Học lực

T

T

T

T

F

5

Quản trị

Hạnh kiểm

T

T

T

T

F

6

Quản trị

Khen thưởng

T

T

T

T

F

7

Quản trị

Kỷ luật

T

T

T

T

F

8

Học sinh

Mã học sinh

T

F

F

F

F

9

Học sinh

Lý lịch

T

F

F

F

F


	1.00

2.00

1.00


Hết
